
STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)
Vị trí làm việc3

1 Cao Giáp Dũng Y sỹ
Toàn thời gian 24/24h (các ngày trong 

tuần)

Làm răng giả, cơ sở dịch vụ răng giả 

Bùi Thị Lăng

2 Lưu Thị Huệ Y sỹ
Toàn thời gian 24/24h (các ngày trong 

tuần)

Làm răng giả, cơ sở dịch vụ răng giả 

Bùi Thị Lăng

3 Trần Thị Ánh Y sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

- Thời gian làm việc từ: 11h30 đến 

13h30. từ 17h đến 20h30.

-Thứ T7, CN: Sáng từ 07h đến 11h; 

Chiều từ 13h30 đến 18h.

Giúp việc cho phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt Bác sỹ Cương

4 Phạm Thị Anh

Thời gian sáng từ 7h30 -11h30; chiều 

từ13h30 -  17h30 

các ngày trong tuần

Giúp việc cho Phòng khám CK RHM 

Bác sỹ Lê Anh Tuấn -Vệ sinh chung

5 Nguyễn Thị Dung

Thời gian sáng từ 7h30 -11h30; chiều 

từ13h30 -  17h30 

các ngày trong tuần

Giúp việc cho Phòng khám CK RHM 

Bác sỹ Lê Anh Tuấn -Đón tiếp bệnh 

nhân

6 Trần Văn Công Cử Nhân QTKD
Từ thứ 2 đến chủ nhật (tất cả các ngày 

trong tuần): Từ 08h00 đến 17h00

Quản lý chung- Cơ sở Kính thuốc 

Công Phượng

7 Triệu Mỹ Trang Không
Toàn thời gian 24/24h (các ngày trong 

tuần)

Giúp việc cho phòng khám YHCT 

Minh Ngọc 
8 Bùi Thi Hải Hà Cử nhân kế toán Giờ hành chính Kế toán trưởng
9 Nguyễn Thị Hoài Cao đẳng kế toán Giờ hành chính TCHC
10 Nguyễn Thị Nga Cao đẳng kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
11 Phạm Thị Hoài Thu Cao đẳng kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
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12 Phan Thị Hiền Cao đẳng kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
13 Nguyễn Thị Giang CNTT Giờ hành chính Phòng TCHC
14 Nguyễn Thanh Phong Kỹ sư CNTT Giờ hành chính TP. CNTT
15 Nguyễn Văn Hảo Kỹ thuật Giờ hành chính Kỹ thuật
16 Nguyễn Thị Cẩm Phương Cử nhân kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
17 Bùi Anh Đức Cử nhân luật Giờ hành chính TP. Nhân sự - Pháp chế
18 Nguyễn Thị Tố Ngọc Cử nhân kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
19 Đinh Song Hào Cử nhân kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
20 Nguyễn Thị Hải Yến CN Y tế CC Giờ hành chính Phòng KHTH
21 Võ Tá Trường CN Luật Giờ hành chính P Nhân sự - Pháp chế
22 Nguyễn Việt Cường KD – Marketing Giờ hành chính Phòng TCHC
23 Nguyễn Thị Hương Cử nhân kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
24 Trần Thị Hồng Thắm Cử nhân kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
25 Nguyễn Thế Hữu Kỹ thuật Giờ hành chính Kỹ thuật
26 Đinh Văn Hùng Kỹ thuật Giờ hành chính Kỹ thuật
27 Nguyễn Văn Hùng CN quản trị KD Giờ hành chính Trợ lý giám đốc
28 Nguyễn Thị Mỹ Sư phạm Giờ hành chính TĐ-HD
29 Đinh Văn Kế Bảo vệ Giờ hành chính + Trực Bảo vệ
30 Trần Viết Hường Bảo vệ Giờ hành chính + Trực Bảo vệ
31 Nguyễn Hữu Duyên Bảo vệ Giờ hành chính + Trực Bảo vệ
32 Nguyễn Quốc Hoàn Bảo vệ Giờ hành chính + Trực Bảo vệ
33 Nguyễn Đức Công Bảo vệ Giờ hành chính + Trực Bảo vệ
34 Trần Thị Liễu Hộ lý Giờ hành chính + Trực Hộ lý
35 Thái Thị Hạnh Hộ lý Giờ hành chính + Trực Hộ lý
36 Nguyễn Thị Chiến Cao đẳng kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
37 Trần Sỹ Đức Lái xe Giờ hành chính + Trực Lái xe
38 Nguyễn Văn Hợp CN địa chính Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
39 Lê Thị Hồng Phúc CĐ SP thể dục Giờ hành chính TĐ-HD
40 Nguyễn Thị Kiều Kỹ sư CNT Phẩm Giờ hành chính TĐ-HD
41 Nguyễn Thị Hồng CN lịch sử Giờ hành chính TĐ-HD
42 Lê Thị Quỳnh CN Sư Phạm Lịch Sử Giờ hành chính TĐ-HD
43 Đặng Thị Thanh Huyền CN Kế toán Giờ hành chính Phòng Tài chính kế toán
44 Võ Quang Ba Chăm sóc khách hàng Giờ hành chính TĐ-HD
45 Lê Hồng Hải Lái xe Giờ hành chính Lái xe



46 Nguyễn Thị Hằng Dược sĩ ĐH Giờ hành chính + Trực Trưởng khoa Dược
47 Đàm Huyền Trang Dược sĩ CĐ Giờ hành chính + Trực Khoa Dược
48 Phan Thị Thu Hiền Dược sĩ CĐ Giờ hành chính + Trực Khoa Dược
49 Nguyễn Thị Khánh Huyền Dược sĩ CĐ Giờ hành chính + Trực Khoa Dược
50 Trần Thị Hằng Dược sĩ CĐ Giờ hành chính + Trực Khoa Dược
51 Nguyễn Thị Hương Dược sĩ ĐH Giờ hành chính + Trực Khoa Dược

- (***) Thời gian đăng ký hành nghề: Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

- (1 ) Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

- (2 ) Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề.

- (3 ) Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm.

NGƯỜI TỔNG HỢP

Phan Thị Hạnh

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Sĩ Tuấn
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